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 Mục tiêu 

 Củng cố kiến thức về lịch sử, địa lí phần giữa học kì 2. 

 Rèn luyện kĩ năng giải thích, phân tích, đánh giá các sự kiện, vấn đề lịch sử, địa lí. 

Câu 1: Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là 

A. Vạn Thắng vương.  

B. Bắc Bình vương. 

C. Bình Định vương.  

D. Bố Cái Đại vương. 

Câu 2: Thời Đinh – Tiền Lê, những bộ phận nào thuộc tầng lớp thống trị? 

A. Vua, quan văn, thợ thủ công.  

B. Vua, quan văn, quan võ cùng một số nhà sư. 

C. Vua, địa chủ cùng một số thứ sử các châu.  

D. Vua, thợ thủ công và thương nhân. 

Câu 3: Chùa Một Cột được xây dựng dưới thời nào? 

A. Thời Ngô.  

B. Tiền Lê.  

C. Thời Đinh.  

D. Thời Lý. 

Câu 4: Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ sơ khai hình thành dưới các triều đại nào? 

A. Ngô, Đinh.  

B. Hồ, Lê Sơ.  

C. Lý, Trần.  

D. Đinh, Tiền Lê. 

Câu 5: Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh nhằm mục đích: 

A. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước.  



 

 

 

 

B. Đề nghị giảng hòa củng cố lực lượng, chờ thời cơ. 

C. Kí hòa ước kết thúc chiến tranh.  

D. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống. 

Câu 6: Lễ Tịch điền dưới thời Lý có ý nghĩa là 

A. Thể hiện sự công bằng trong phân chia ruộng đất của nhà nước. 

B. Nêu gương cho quan lại địa phương trong quan hệ với nông dân. 

C. Khuyến khích nông dân tích cực sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển. 

D. Phát huy truyền thống thương dân của các triều đại trước. 

Câu 7: Ý nào sau đây phản ánh không đúng về tổ chức chính quyền địa phương thời Lý? 

A. Đứng đầu nhà nước là vua.  

B. Chia cả nước thành 24 lộ, phủ. 

C. Đặt các chức tri phủ, tri châu.  

D. Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã. 

Câu 8: Xã hội thời Lý có đặc điểm gì tương đồng so với thời Đinh – Tiền Lê? 

A. Nhà sư đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị. 

B. Nhà nước đưa ra hàng loạt chính sách hạn chế nô tì. 

C. Nhà nước thực hiện chính sách cải cách hành chính. 

D. Nô tì là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội. 

Câu 9: Nguyên nhân dẫn đến nạn đói ở châu Phi? 

A. Dân số đông, xung đột chính trị và biến đổi khí hậu. 

B. Thiếu nguồn lao động sản xuất trong nông nghiệp. 

C. Hiện tượng hoang mạc hóa đang mở rộng về diện tích. 

D. Chính sách của các nước thực dân thống trị. 

Câu 10: Châu Phi chiếm bao nhiêu phần trăm dân số thế giới? 

A. 10%.  

B. 13%.  

C. 17%.  

D. 15%. 

Câu 11: Kênh đào Pa-na-ma nối liền hai đại dương nào? 

A. Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.  

B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

C. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.  

D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương. 

Câu 12: Thách thức lớn nhất của châu Phi khi tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao là gì? 



 

 

 

 

A. Nạn đói.  

B. Thiếu việc làm. 

C. Chênh lệch giàu nghèo.  

D. Ô nhiễm môi trường. 

Câu 13: Nguyên nhân nào bùng nổ dân số ở châu Phi? 

A. Tỉ suất tử thô thấp.  

B. Tỉ lệ gia tăng cơ giới cao. 

C. Tỉ suất sinh cao.  

D. Quy mô dân số đông nhất thế giới. 

Câu 14: Xung đột quân sự ở châu Phi chủ yếu tranh chấp vấn đề gì? 

A. Tài nguyên khoáng sản và tài nguyên đất.  

B. Quyền sử hữu đất đai và tài nguyên. 

C. Tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản.  

D. Tài nguyên du lịch và tài nguyên đất. 

Câu 15: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên châu Phi so với thế giới trong những năm gần đây như thế nào? 

A. Gia tăng tự nhiên âm, thấp hơn so với trung bình thế giới. 

B. Gia tăng tự nhiên đạt mức trung bình so với thế giới. 

C. Gia tăng tự nhiên cao, gấp đôi trung bình của thế giới. 

D. Gia tăng tự nhiên cao hơn mức trung bình của thế giới. 

Câu 16: Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là 

A. cạn kiệt tài nguyên, thiếu lực lượng lao động. 

B. già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp. 

C. trình độ dân chí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột. 

D. các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động. 

Câu 17: Vì sao sản xuất nông nghiệp thời Lý phát triển? 

Câu 18: Xã hội thời Lý có đặc điểm gì tương đồng so với thời Đinh – Tiền Lê? 

Câu 19: Trình bày sự khác nhau về tự nhiên giữa phía đông và phía tây khu vực Trung Phi. 

Câu 20: Trình bày đặc điểm dân cư khu vực Nam Phi? Nêu sự khác nhau về dân cư 3 khu vực Châu Phi. 

 

----- HẾT ----- 

 

 

 

 

 


